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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 51/2023/QĐ-UBND  Đồng Nai, ngày 12 tháng 12 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 

năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa 

và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai tại Tờ 

trình số 3480/TTr-STTTT ngày 23 tháng 11 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2024 

và thay thế Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 48/2020/QĐ-UBND ngày 22 

tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quy 

định về tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ban 

hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và 

Truyền thông, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các 

đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Q. CHỦ TỊCH 

 

Võ Tấn Đức 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai 

(Kèm theo Quyết định số 51/2023/QĐ-UBND  

ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) 

 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy định này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai. 

2. Quy định này áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở 

Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đồng Nai có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước 

về báo chí; xuất bản, in, phát hành; phát thanh, truyền hình; thông tin điện tử; thông 

tin đối ngoại; thông tin cơ sở; bưu chính; viễn thông, tần số vô tuyến điện; công 

nghiệp công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; 

giao dịch điện tử, chuyển đổi số tại địa phương. 

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động, trụ sở làm việc 

1. Sở Thông tin và Truyền thông chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt 

động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, thanh 

tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản 

riêng tại ngân hàng và kho bạc nhà nước theo đúng quy định pháp luật. 

- Điện thoại: 02513. 827070 

- Website: stttt.dongnai.gov.vn 

- Email: stttt@dongnai.gov.vn 

Chương II 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

a) Dự thảo quyết định liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông và các 

văn bản khác theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; 
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b) Dự thảo kế hoạch phát triển; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ về lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh trong phạm vi quản 

lý của Sở Thông tin và Truyền thông; 

c) Dự thảo quyết định việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

ngành thông tin và truyền thông cho Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân 

huyện; 

d) Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông; 

đ) Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp công theo ngành thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân 

dân tỉnh và theo phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền 

ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo phân công. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế 

hoạch, các chương trình, đề án, dự án, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, định 

mức kinh tế - kỹ thuật về thông tin và truyền thông đã được phê duyệt; thông tin, 

tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. 

4. Về báo chí (bao gồm báo in, tạp chí in, báo điện tử, tạp chí điện tử, phát 

thanh, truyền hình, bản tin) 

a) Quản lý báo chí lưu chiểu theo quy định và tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu 

tại địa phương; 

b) Trình cấp có thẩm quyền hoặc thực hiện theo thẩm quyền việc cấp giấy phép, 

thay đổi nội dung ghi trong giấy phép, thu hồi giấy phép xuất bản tin cho các cơ 

quan, tổ chức ở địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; 

c) Trình cấp có thẩm quyền trả lời hoặc trả lời thông báo tổ chức họp báo tại địa 

phương đối với các cơ quan, tổ chức, công dân của địa phương, cơ quan đại diện 

nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật và phân 

cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

d) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra các điều kiện hoạt động của văn phòng 

đại diện; trường hợp không đủ điều kiện, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản 

yêu cầu cơ quan báo chí chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện và xử lý theo 

quy định của pháp luật; 

đ) Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh truyền 

hình của địa phương sau khi được phê duyệt; 

e) Quản lý các dịch vụ phát thanh, truyền hình; quản lý và cấp đăng ký thu tín 

hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh trên địa bàn địa phương theo quy 

định của pháp luật. 

5. Về xuất bản, in và phát hành 
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a) Cấp, thu hồi giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; cấp, thu hồi giấy 

phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của 

địa phương; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và giấy phép in gia 

công xuất bản thuộc địa phương theo quy định của pháp luật; 

b) Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in; xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in; 

đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu tại địa 

phương theo quy định của pháp luật; 

c) Cấp, thu hồi giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; tạm đình chỉ việc tổ 

chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân do địa phương 

cấp phép; xác nhận, xác nhận lại đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm đối với 

doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương theo quy định;  

d) Quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu 

chiểu do địa phương cấp phép; kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện sản 

phẩm in có dấu hiệu vi phạm pháp luật; 

đ) Tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động in nếu phát hiện nội dung sản phẩm in 

vi phạm Luật Xuất bản và Nghị định hướng dẫn thi hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

e) Đình chỉ phát hành có thời hạn, thu hồi, tịch thu, cấp lưu hành, tiêu hủy xuất 

bản phẩm vi phạm Luật Xuất bản tại địa phương khi có quyết định của cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền theo quy định. 

6. Về thông tin đối ngoại 

a) Xây dựng quy chế, quy định về hoạt động thông tin đối ngoại ở địa phương; 

b) Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng các chương trình, đề án, dự 

án, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại dài hạn, trung hạn, hàng năm của tỉnh và 

tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt; 

c) Chủ trì, tổ chức thẩm định các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hoạt động 

thông tin đối ngoại dài hạn, trung hạn, hàng năm của các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện; phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hoạt động 

thông tin đối ngoại; 

d) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các 

hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài ở địa phương hoặc văn bản chấp thuận khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp 

theo quy định của pháp luật; 

đ) Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền thông tin 

đối ngoại thông qua các hình thức: Giao ban báo chí, họp báo định kỳ, họp báo đột 

xuất trên cổng thông tin điện tử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

7. Về thông tin cơ sở và hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện 

a) Xây dựng và tổ chức quản lý hệ thống thông tin cơ sở và truyền thanh - 

truyền hình cấp huyện tại địa phương; 
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b) Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở của địa 

phương; 

c) Tổ chức cung cấp thông tin; quản lý nội dung thông tin cơ sở tại địa phương. 

8. Về thông tin điện tử 

a) Tiếp nhận, thẩm định và cấp, thu hồi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thiết 

lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn theo 

quy định của pháp luật hiện hành; 

b) Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra thực tế điều kiện kỹ 

thuật của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đăng ký hoạt 

động tại địa phương sau khi doanh nghiệp chính thức cung cấp dịch vụ; 

c) Công khai danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

được cấp và bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử công cộng; cập nhật danh sách các trò chơi điện tử trên mạng đã được cấp 

phép và bị thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản; 

d) Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, thống kê, báo cáo tình 

hình hoạt động của các điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ 

trò chơi điện tử trên mạng trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

9. Về quảng cáo 

a) Hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên 

xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn 

thông, công nghệ thông tin trên địa bàn theo thẩm quyền; 

b) Giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các vi phạm của các tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn hoạt động quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, 

trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn 

thông, công nghệ thông tin trên địa bàn theo thẩm quyền. 

10. Về bưu chính 

a) Cấp, thu hồi giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ 

thư trong phạm vi nội tỉnh theo thẩm quyền; 

b) Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp 

cung ứng dịch vụ bưu chính quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 25 Luật Bưu 

chính trong phạm vi nội tỉnh và trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 25 Luật 

Bưu chính; 

c) Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện phát triển 

mạng bưu chính công cộng trên địa bàn; 

d) Quản lý và phối hợp quản lý hoạt động của doanh nghiệp bưu chính; giá 

cước, chất lượng dịch vụ bưu chính, an toàn bưu chính; tem bưu chính trên địa bàn; 

đ) Giám sát, kiểm tra hoạt động của mạng bưu chính công cộng; việc cung ứng 

các dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, 

nhiệm vụ công ích trên mạng bưu chính công cộng. 
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11. Về viễn thông 

a) Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai công tác 

bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng trong hoạt động viễn thông trên địa bàn theo quy định 

của pháp luật; 

b) Hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn hoàn thiện các thủ tục xây 

dựng cơ bản để xây dựng các công trình viễn thông theo giấy phép đã được cấp, phù 

hợp với quy hoạch phát triển của địa phương và theo quy định của pháp luật; 

c) Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi, 

thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, thúc đẩy việc chia sẻ, sử dụng 

chung và xử lý các vướng mắc, tranh chấp về việc tiếp cận, chia sẻ, sử dụng chung, 

giá thuê đối với hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động và hạ tầng kỹ thuật liên ngành 

trên địa bàn; 

d) Hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý thông tin 

thuê bao viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn. 

12. Về tần số vô tuyến điện 

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch sử dụng kênh tần số đối với 

phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh; các quy định về điều kiện, kỹ thuật, điều 

kiện khai thác các thiết bị vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện; 

b) Phối hợp với tổ chức tần số vô tuyến điện khu vực xử lý can nhiễu trong địa 

bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

c) Tiếp nhận, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục xin cấp giấy phép sử dụng tần số và 

thiết bị vô tuyến điện theo ủy quyền của Cục Tần số vô tuyến điện. 

13. Về công nghiệp công nghệ thông tin 

a) Tổ chức thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về 

công nghiệp công nghệ thông tin; cơ chế, chính sách, các quy định quản lý, hỗ trợ 

phát triển công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung số 

và dịch vụ công nghệ thông tin, phát triển doanh nghiệp công nghệ thông tin, doanh 

nghiệp công nghệ số; 

b) Xây dựng, quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu vể sản phẩm công nghiệp công 

nghệ thông tin, doanh nghiệp công nghệ thông tin, doanh nghiệp công nghệ số tại địa 

phương, thông tin về sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước 

được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm phục vụ công tác báo cáo định kỳ theo quy định; 

c) Hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ thông tin, doanh nghiệp 

công nghệ số; tổng hợp, đánh giá mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công 

nghệ thông tin và truyền thông tại địa phương; 

d) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc đề xuất thành lập, mở rộng, công 

nhận khu công nghệ thông tin tập trung, bổ sung vào quy hoạch khu công nghệ thông 

tin tập trung và các nhiệm vụ khác liên quan theo quy định pháp luật và theo phân 

công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

14. Về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, phát 

triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số 
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a) Thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số; là đầu mối 

tổng hợp, tham mưu, điều phối hoạt động phối hợp liên ngành giữa các sở, ngành, 

huyện, các cơ quan, tổ chức để thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính 

sách thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, phát 

triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đô thị thông minh 

tại địa phương; 

b) Thực hiện nhiệm vụ đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin theo quy 

định của pháp luật; đề xuất, xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thực hiện cơ chế, chính 

sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án của địa phương về chuyển đổi số, ứng 

dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và 

người dân, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; 

xây dựng quy chế, quy định và tổ chức hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 

thông tin, giao dịch điện tử, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số 

và xã hội số; thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh 

đạo; tổ chức triển khai, xây dựng, quản lý, vận hành, hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ 

tầng thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp; xây dựng và duy trì 

hoạt động trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của địa phương; tổ chức 

triển khai, bảo đảm kỹ thuật cho việc cung cấp dịch vụ hành chính công; 

c) Hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý 

đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong 

phạm vi quản lý; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án ứng 

dụng công nghệ thông tin trong phạm vi quản lý, bảo đảm đầu tư tập trung, đúng mục 

tiêu, có hiệu quả; kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư ứng 

dụng công nghệ thông tin đối với các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý đầu tư ứng 

dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách sách nhà nước theo thẩm 

quyền; thẩm định dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát 

triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số theo thẩm quyền; 

d) Xây dựng, duy trì, cập nhật, tổ chức thực hiện và đánh giá, kiểm tra việc tuân 

thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử, Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh; 

đ) Hướng dẫn việc quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong phạm vi quản lý; theo 

dõi, đôn đốc, đánh giá, kiểm tra việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị 

trong nội bộ của địa phương, là đầu mối tham mưu giải quyết các vấn đề khó khăn, 

vướng mắc về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu; điều phối kết nối chia sẻ dữ liệu, 

hướng dẫn, hỗ trợ cơ quan, đơn vị kết nối ra ngoài phạm vi địa phương mình; xây 

dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành, cập nhật danh mục các cơ sở dữ liệu 

thuộc địa phương quản lý; tổ chức triển khai, xây dựng, vận hành và duy trì cổng dữ 

liệu và hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trong nội bộ 

của địa phương và kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; 

e) Tổ chức triển khai, xây dựng, quản lý, vận hành hạ tầng mạng, trung tâm dữ 

liệu, hạ tầng, nền tảng, cơ sở dữ liệu dùng chung, sử dụng thống nhất ở địa phương 

phục vụ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, phát triển 

chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; 
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g) Tổ chức triển khai các hoạt động thúc đẩy đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của doanh nghiệp, hoạt động của người dân lên các nền tảng số Việt Nam theo hướng 

dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

h) Tổ chức triển khai các hoạt động thúc đẩy tổ chức, doanh nghiệp, người dân 

sử dụng chữ ký số, dấu thời gian, dịch vụ tin cậy và xác thực điện tử; phối hợp với 

đầu mối của Ban Cơ yếu Chính phủ thúc đẩy sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong 

cơ quan nhà nước; thúc đẩy ứng dụng và phát triển chữ ký số, dấu thời gian, dịch vụ 

tin cậy và xác thực điện tử tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

15. Về an toàn thông tin mạng 

a) Thực hiện nhiệm vụ đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin mạng theo quy 

định của pháp luật; 

b) Xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, chiến lược, kế 

hoạch thẩm định về an toàn thông tin mạng trong hồ sơ thiết kế hệ thống thông tin, 

cấp độ an toàn hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật; 

c) Tổ chức triển khai bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ thẩm định 

về an toàn thông tin mạng trong hồ sơ thiết kế hệ thống thông tin, cấp độ an toàn hệ 

thống thông tin theo quy định của pháp luật; 

d) Tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng đối với sản phẩm thiết bị 

công nghệ thông tin và truyền thông và các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý 

theo quy định của pháp luật; 

đ) Tổ chức quản lý, triển khai giám sát an toàn thông tin, giám sát thông tin về 

địa phương trên không gian mạng; thực hiện cảnh báo về an toàn thông tin; là đầu 

mối điều phối kỹ thuật để xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng 

theo quy định của pháp luật; tổ chức triển khai kết nối, chia sẻ thông tin với Trung 

tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ 

Thông tin và Truyền thông; 

e) Tổ chức triển khai hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn 

thông tin mạng quốc gia, hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn 

thông tin mạng của địa phương theo quy định; là thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố 

an toàn thông tin mạng quốc gia và thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo quy định 

của pháp luật liên quan; tổ chức triển khai kết nối, chia sẻ thông tin với Trung tâm 

Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) thuộc Cục An toàn 

thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông; 

g) Tổ chức hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho các cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp trên địa bàn; hướng dẫn, phổ cập công cụ và kỹ năng bảo đảm an toàn 

thông tin mạng ở mức cơ bản cho người dân; 

h) Tổ chức triển khai, xây dựng, quản lý, vận hành các hệ thống đảm bảo an 

toàn thông tin, các hệ thống hạ tầng kỹ thuật tập trung của địa phương để bóc gỡ mã 

độc, xử lý, giảm thiểu tấn công mạng, hỗ trợ giám sát an toàn thông tin cho hệ thống 

thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển chính quyền điện tử, chính 

quyền số, kinh tế số và xã hội số; 
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i) Chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng trong lĩnh vực phòng chống tấn công 

mạng, phòng, chống mã độc; bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng; bảo vệ trẻ 

em trên không gian mạng. 

16. Phối hợp tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ đối 

với tác phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình, tín hiệu vệ tinh mang 

chương trình được mã hóa, xuất bản phẩm, tem bưu chính, sản phẩm và dịch vụ công 

nghệ thông tin và truyền thông, đối tượng quyền sở hữu công nghiệp lĩnh vực về 

thông tin và truyền thông trên địa bàn. 

17. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý đối với các doanh nghiệp, tổ chức 

kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong 

lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

18. Hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông quản lý theo quy định của pháp 

luật; quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc ngành 

thông tin và truyền thông tại địa phương. 

19. Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ các lĩnh vực về thông tin và 

truyền thông đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

20. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về dịch vụ công trong các lĩnh vực 

thông tin và truyền thông: 

a) Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, sửa 

đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách địa phương trong 

lĩnh vực thông tin và truyền thông; 

b) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ 

sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 

thuộc phạm vi quản lý của địa phương; 

c) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định 

chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc phạm vi quản lý của địa 

phương. 

21. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức công tác thông tin liên lạc 

phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; thông 

tin phòng chống giảm nhẹ thiên tai; thông tin về an toàn cứu nạn, cứu hộ và các thông 

tin khẩn cấp khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

22. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư chuyên 

ngành về thông tin và truyền thông ở địa phương theo các quy định của pháp luật vể 

đầu tư, xây dựng và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

23. Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, sửa đổi định mức kinh tế - 

kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) trong lĩnh vực thông tin và truyền thông áp dụng 

đối với sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý của địa phương; 

phối hợp tham gia công tác quản lý giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử 
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dụng ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật về giá và phân công của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

24. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai các dự án, nội dung 

thành phần về thông tin và truyền thông thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia 

theo hướng dẫn của các Bộ và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

25. Tổ chức triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng, đào 

tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực thuộc các lĩnh vực quản lý ở địa phương. 

26. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thuộc lĩnh vực được giao quản lý 

theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

27. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, thực hiện 

chuyển đổi số, điều tra, thống kê, thu thập dữ liệu xây dựng hệ thống thông tin phục 

vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực về thông 

tin và truyền thông và phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

28. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở Thông tin và 

Truyền thông theo mục tiêu và chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

29. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ 

được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Bộ Thông tin và Truyền 

thông; tham gia thực hiện điều tra, thống kê, cung cấp thông tin về các sự kiện, các 

hoạt động về thông tin và truyền thông theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền 

thông. 

30. Thực hiện hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông 

theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

31. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thông tin và 

truyền thông theo thẩm quyền; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và 

theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

32. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng, thanh tra, 

phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông 

và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

33. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí 

việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế 

độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và 

lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công 

hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

34. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực 

hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 
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35. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định 

của pháp luật. 

Chương III 

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC 

Điều 5. Cơ cấu tổ chức 

1. Lãnh đạo Sở 

a) Sở Thông tin và Truyền thông có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc; 

b) Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; 

chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; báo cáo trước Hội đồng nhân 

dân, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo 

yêu cầu; 

c) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc 

và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó 

Giám đốc Sở được ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở; 

d) Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành và theo các quy định pháp luật. Việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ 

luật đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật. 

2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở 

a) Văn phòng; 

b) Thanh tra Sở; 

c) Phòng Chuyển đổi số; 

d) Phòng Báo chí - Truyền thông. 

3. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông: Trung tâm Công 

nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai. 

Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở 

Thông tin và Truyền thông được thực hiện theo quy định pháp luật. 

Điều 6. Biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Trên cơ sở số biên chế công chức, số lượng người làm việc được Ủy ban nhân 

dân tỉnh giao hàng năm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phân bổ phù hợp vị 

trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc. 

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ 

cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Nội vụ xây dựng kế 

hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định theo quy định của pháp luật. 
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Điều 7. Chế độ làm việc 

1. Sở Thông tin và Truyền thông làm việc theo chế độ thủ trưởng, thực hiện 

nguyên tắc tập trung dân chủ trong các hoạt động. 

2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quyết định và chịu trách nhiệm trong 

các hoạt động theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 của Quy định này. Phó Giám 

đốc thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 

của Quy định này. 

3. Các đơn vị phòng chức năng và phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác của Sở 

Thông tin và Truyền thông làm việc theo quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quyết định ban hành. 

4. Chế độ hội họp 

a) Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông họp giao ban 

hàng tuần hoặc khi có công việc cần phối hợp giải quyết. 

b) Lãnh đạo Sở họp với đại diện các phòng chức năng, phòng chuyên môn 

nghiệp vụ khác của Sở khi có công việc cần phối hợp giải quyết. 

c) Hàng tuần họp giao ban với toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Sở 

hoặc tổ chức họp toàn cơ quan khi có công việc chung cần giải quyết. 

Điều 8. Mối quan hệ công tác 

1. Đối với Bộ Thông tin và Truyền thông 

Sở Thông tin và Truyền thông chịu sự hướng dẫn chỉ đạo về chuyên môn nghiệp 

vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có 

trách nhiệm báo cáo tình hình công tác chuyên môn và cung cấp thông tin tài liệu cho 

Bộ thông tin và Truyền thông theo quy định và khi có yêu cầu đột xuất. 

2. Đối với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh 

a) Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận chỉ đạo của Tỉnh ủy, ý kiến của các 

Ban, của Đảng ủy khối các cơ quan về những vấn đề có liên quan đến công tác tổ 

chức cán bộ, nội dung định hướng hoạt động của Sở. 

b) Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm cung cấp tài liệu, thông tin, báo 

cáo phục vụ cho hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh; trả lời các chất vấn, 

kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về phạm vi quản lý của ngành. 

c) Sở Thông tin và Truyền thông chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy 

ban nhân dân tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình và kết quả hoạt động của 

ngành; tham gia các cuộc họp do Ủy ban nhân dân tỉnh triệu tập; tổ chức thực hiện 

các quyết định, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý của ngành. 

3. Đối với các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các tổ chức chính trị 

xã hội, đoàn thể trong tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước (do Ủy ban nhân dân tỉnh 

thành lập) 

a) Sở Thông tin và Truyền thông có mối quan hệ mật thiết với các sở, ban, 

ngành, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể trong tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước 
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(do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập) trên nguyên tắc hỗ trợ lẫn nhau theo chức năng, 

nhiệm vụ của sở, ban, ngành được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhằm hoàn thành 

nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. 

b) Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ động bàn bạc, trao đổi, đôn 

đốc và yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện nhiệm vụ phối hợp phục vụ 

công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

4. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố 

Biên Hòa  

a) Phối hợp các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện 

chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

b) Hướng dẫn về nghiệp vụ đối với phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa về công tác quản lý 

nhà nước ngành thông tin truyền thông. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm triển khai và tổ 

chức thực hiện Quy định về tổ chức và hoạt động Sở Thông tin và Truyền thông trên 

địa bàn tỉnh.  

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể có 

liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao phối hợp thực hiện nội 

dung Quy định này. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa căn 

cứ Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông 

tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Quy định này ban hành quy định cụ thể chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin. 

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Giám đốc Sở Thông tin 

và Truyền thông phối hợp Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, sửa đổi, bổ sung quy định này cho phù hợp với yêu cầu thực hiện và quy định 

của pháp luật./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 52/2023/QĐ-UBND  Đồng Nai, ngày 12 tháng 12 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành đơn giá thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 

quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 

dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ 

quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ 

sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư 

viện khoa học và công nghệ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 98/TTr-

SKHCN  ngày 27 tháng 10 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành đơn giá thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau: 

1. Đơn giá công tác thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai (Phụ lục đơn giá kèm theo).  

Đơn giá này chưa bao gồm chi phí mua tài liệu; bản quyền; chi phí di chuyển; 

chi phí phát sinh ngoài định mức; thuế giá trị gia tăng. 

2. Phạm vi điều chỉnh: Đơn giá này được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn 

tỉnh Đồng Nai đối với hoạt động thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ. 
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3. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công hoạt động thông tin, thống kê, thư viện khoa 

học và công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện 

1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi việc 

thực hiện đơn giá; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và kịp thời báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với 

quy định pháp luật hiện hành. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các sở, ban, ngành, 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, Biên Hòa và các đơn vị có liên 

quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) để xem xét, giải 

quyết. 

3. Trường hợp có sự điều chỉnh, thay đổi về mức lương cơ sở hoặc định mức 

kinh tế - kỹ thuật hoặc đơn giá công cụ, dụng cụ, thiết bị, vật liệu hoặc các cơ chế 

chính sách có liên quan, giao Sở Khoa học và Công nghệ, chủ trì, phối hợp với Sở 

Tài chính và các đơn vị liên quan tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng 

Nai xem xét, điều chỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2023. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Khoa học và 

Công nghệ, Tài chính, Tư pháp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh và các đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Q. CHỦ TỊCH 

 

Võ Tấn Đức 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 53/2023/QĐ-UBND  Đồng Nai, ngày 19 tháng 12 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024  

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 

quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, 

khu công nghệ cao; 

Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, 

thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây 

dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 

tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 
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Căn cứ Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC 

ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử 

dụng đất; 

Căn cứ Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC 

ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê 

đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 

tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, 

thuê mặt nước trong Khu kinh tế, khu công nghệ cao; 

Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC 

ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của 

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về 

thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư số 11/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC 

ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê 

đất, thuê mặt nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 7858/TTr-STC ngày 13 

tháng 12 năm 2023 về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 

44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất được 

sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 

năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành 

Luật Đất đai. 

2. Đối tượng áp dụng: 

a) Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, cơ quan có chức 

năng xác định giá đất cụ thể. 
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b) Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất, giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. 

c) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công. 

d) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 2. Hệ số điều chỉnh giá đất 

1. Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp áp dụng năm 2024 

bằng 1 (K = 1). 

2. Đối với trường hợp khu đất, thửa đất thực hiện nghĩa vụ tài chính có vị trí tiếp 

giáp từ hai (02) mặt tiền đường trở lên (đường có tên trong Bảng giá đất), thì hệ số 

điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 10% so với hệ số điều chỉnh giá đất tại khoản 

1 điều này. 

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện 

1. Cục thuế, Chi cục thuế các huyện, thành phố có trách nhiệm: Căn cứ hệ số 

điều chỉnh giá đất quy định tại Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên 

quan để xác định và thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy 

ban nhân dân các phường, xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan có liên quan ở huyện, 

thành phố thực hiện việc xác định và thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo 

Quyết định này và các quy định của Pháp luật có liên quan. 

b) Kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp sai phạm hoặc các 

trường hợp khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc xác định và thu nộp tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành và 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa kịp thời 

phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo 

xử lý. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024. Thời 

gian áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 

theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Đồng Nai về việc thống nhất hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai. 

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND ngày 29 

tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quy định hệ số điều chỉnh 

giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
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Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính; 

Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa; Thủ trưởng các 

đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Q. CHỦ TỊCH 

 

Võ Tấn Đức 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3220/QĐ-UBND  Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh danh mục xếp hạng di tích - danh thắng 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa năm 2001; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ 

về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, 

dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; 

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp 

hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; 

Căn cứ Quyết định số 1706/2001/QĐ-BVHTT ngày 24 tháng 7 năm 2001 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phê duyệt 

quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa và danh lam 

thắng cảnh đến năm 2020; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 

2987/TTr-SVHTTDL ngày 03 tháng 10 năm 2023 về việc đề nghị điều chỉnh danh 

mục xếp hạng di tích - danh thắng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh danh mục xếp hạng di tích - danh thắng trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (theo danh mục đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

4797/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh 

mục xếp hạng di tích - danh thắng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; Giám đốc các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; 
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Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

      
 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Sơn Hùng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3238/QĐ-UBND  Đồng Nai, ngày 12 tháng 12 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;  

Căn cứ Quyết định số 1602/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao chi tiết dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;  

Căn cứ Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024;  

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 

của tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân 

bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 

2024; 

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; kế hoạch đầu tư công 

năm 2024; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số    

5811/SKHĐT-THQH ngày 08 tháng 12 năm 2023 về việc chuẩn bị tài liệu giao chỉ 

tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2024 cho các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và 

các đơn vị liên quan (phụ lục kèm theo).  

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố, Lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp liên quan có trách nhiệm cụ thể hóa 

thành các chương trình, kế hoạch và có giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện thắng 

lợi các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Hàng tháng, quý, năm các đơn vị có trách nhiệm 
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báo cáo kết quả, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2024 gửi Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

theo quy định. 

Điều 3. Ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo danh mục các dự 

án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2024 trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc 

tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo định kỳ hàng tháng, quý và cả năm 2024. 

Ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính thông báo dự toán chi tiết thu ngân sách nhà 

nước và chi ngân sách địa phương năm 2024 cho các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp 

trong tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp 

nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Q. CHỦ TỊCH 

 

Võ Tấn Đức 
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PHỤ LỤC  

 CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI,  

QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2024 TỈNH ĐỒNG NAI 

(Kèm theo Quyết định số 3238/QĐ-UBND   

ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đống Nai) 

 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Chỉ tiêu năm 

2024 

Cơ quan báo 

báo 

I Về kinh tế (05 chỉ tiêu) 

1 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 

tăng so với năm 2023 
% 6,5-7,0 

Cục Thống kê 

tỉnh 

2 
GRDP bình quân đầu người (giá hiện 

hành) đạt 

Triệu 

đồng/người 
148 

Cục Thống kê 

tỉnh 

3 
Kim ngạch xuất khẩu tăng so với năm 

2023 
% 8,0 

Sở Công 

Thương, Cục 

Thống kê tỉnh  

4 
Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã 

hội khoảng 

1.000 

 tỷ đồng 
124 

Cục Thống kê 

tỉnh 

5 Tổng thu ngân sách Tỷ đồng 
Đạt dự toán 

được giao 
Sở Tài chính 

II Về môi trường (04 chỉ tiêu) 

6 

Phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt 

tại nguồn, trong đó: 
    

Sở Tài nguyên 

và Môi trường Ở các hộ gia đình đạt  % 20 

Ở cơ quan đơn vị đạt % 100 

7 

Thu gom và xử lý chất thải y tế % 100 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Thu gom và xử lý chất thải nguy hại % 100 

Thu gom và xử lý chất thải công 

nghiệp không nguy hại 
% 100 

Thu gom và xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt 
% 100 

8 

Tỷ lệ các khu công nghiệp đang hoạt 

động trên địa bàn có trạm xử lý nước 

thải tập trung đạt chuẩn môi trường 

% 100 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường Tỷ lệ khu công nghiệp có nước thải 

ổn định được lắp đặt hệ thống quan 

trắc nước thải tự động, hoạt động hiệu 

quả đạt yêu cầu theo quy định 

% 100 
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9 

Duy trì tỷ lệ che phủ cây xanh % 52 Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn Duy trì tỷ lệ che phủ của rừng % 28,3 

III Về an sinh -xã hội (13 chỉ tiêu) 

10 

Phấn đấu trong năm 2024 toàn tỉnh có 

thêm:     

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

 Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao  
 Xã  Ít nhất 4 

 Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu 

mẫu 
 Xã  3 

Huyện hoàn thành nông thôn mới 

nâng cao 
Huyện 2 

11 
Giảm tỷ lệ hộ nghèo A trên tổng số 

hộ nghèo A 
% 35 Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 12 
Tỷ lệ lao động không có việc làm ở 

khu vực thành thị ở mức  
% Dưới 2% 

13 

Tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn đủ 

điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm 

y tế đạt 

% 91,2 

Sở Y tế 

Tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn có 

bác sĩ làm việc 
% 100 

14 
Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng 

theo độ tuổi giảm 
% 7,6 Sở Y tế 

15 
Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng chiều 

cao theo độ tuổi giảm 
% 20,5 Sở Y tế 

16 
Số bác sĩ/vạn dân Bác sĩ 9,7 

Sở Y tế 
Số giường bệnh/vạn dân Giường 30 

17 Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế  % 94 

Bảo hiểm  

xã hội tỉnh, Sở 

Y tế  

18 
Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi 

tham gia bảo hiểm xã hội đạt 
% 53 Bảo hiểm  xã 

hội tỉnh, Sở Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội 19 
Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi 

tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt  
% 49 

20 
Hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà ở 

xã hội 
Căn 715 Sở Xây dựng 

21 

Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đạt 

chuẩn  
      

Dân số đô thị đạt  % 89 Sở Xây dựng 

Dân số nông thôn đạt % 84,5 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 
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22 

Phấn đấu tỷ lệ cai nghiện ma túy tập 

trung đạt 
% 7,5 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Phấn đấu tỷ lệ cai nghiện ma túy tại 

gia đình, cộng đồng đạt 
% 11 

Phấn đấu tỷ lệ cai nghiện ma túy tự 

nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma 

túy đạt 

% 6,5 

IV Các chỉ tiêu văn hóa, giáo dục- đào tạo (03 chỉ tiêu) 

23 

Tỷ lệ ấp (khu phố) đạt chuẩn văn hóa % Trên 90 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch 

Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia 

đình văn hóa 
% Trên 90 

Tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn 

hóa 
%  Trên 98 

Tỷ lệ doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa % Trên 75 

Tỷ lệ thiết chế văn hóa cấp huyện và 

cấp xã hoạt động hiệu quả 
% 100 

Tỷ lệ nhà văn hóa ấp (khu phố) hoạt 

động hiệu quả 
% 90 

24 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề % 68,5 
Sở Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội 

Tỷ lệ tuyển sinh đào tạo từ trung cấp 

nghề trở lên trên tổng số người được 

tuyển sinh trong năm  

% 27,3 

25 
Tỷ lệ  lao động qua đào tạo có bằng, 

chứng chỉ đạt 
% 23 Cục Thống kê 

V Về quốc phòng -an ninh, trật tự an toàn xã hội (07 chỉ tiêu) 

26 
Hoàn thành chỉ tiêu giao quân do 

Quân khu giao 
Hoàn thành Hoàn thành 

Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 
27 

Hoàn thành chỉ tiêu bồi dưỡng kiến 

thức quốc phòng, an ninh cho các đối 

tượng theo kế hoạch 

Hoàn thành Hoàn thành 

28 
Không để xảy ra điểm nóng về an 

ninh, trật tự, khủng bố, phá hoại 
Hoàn thành Hoàn thành Công an tỉnh 

29 

Số vụ phạm tội về trật tự xã hội  Số vụ  

Phấn đấu kéo 

giảm số vụ về 

trật tự xã hội; 

kiềm chế làm 

giảm số vụ tai 

nạn giao thông 

nghiêm trọng 

và cháy nổ lớn 

và phát hiện số 

vụ ma túy theo 

Nghị quyết của 

Đảng ủy Công 

an Trung ương. 

Công an tỉnh 

Số vụ tai nạn giao thông nghiêm 

trọng  
Số vụ  

Số vụ cháy nổ lớn Số vụ  

Phát hiện số vụ ma túy Số vụ  
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30 

Tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị 

khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, xử lý 
% 100 Công an tỉnh 

Tỷ lệ giải quyết đạt  % Trên 90 Công an tỉnh  

31 

Tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự 

đạt 
% Trên 75% 

Công an tỉnh 
Trong đó án rất nghiêm trọng và đặc 

biệt nghiêm trọng đạt  
% 

Trên 90% tổng 

số án khởi tố 

32  Chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự Hoàn thành 

 Hoàn thành chỉ 

tiêu, nhiệm vụ 

thi hành án dân 

sự được Tổng 

cục Thi hành án 

dân sự giao 

trong năm 2024 

Cục Thi hành án  

dân sự tỉnh 

 

47 CÔNG BÁO ĐỒNG NAI/Số 04/Ngày 19-01-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                  



 

 
Phụ lục số 01 

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 3238/QĐ-UBND 

ngày 12 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh) 
 

  
Đơn vị: Triệu đồng 

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN 

1 2 3 

  TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN (I + II): 56.170.000 

I Thu nội địa 38.370.000 

  
(Thu nội địa đã trừ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến 

thiết) 
32.900.000 

1 Thu từ các DNNN Trung ương 1.470.000 

- Thuế giá trị gia tăng 875.000 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa   

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 320.000 

- Thuế tài nguyên 275.000 

2 Thu từ các DNNN địa phương 2.230.000 

- Thuế giá trị gia tăng 612.000 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 1.000.000 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 430.000 

- Thuế tài nguyên 188.000 

3 Thu từ DN có vốn ĐTNN 12.874.000 

- Thuế giá trị gia tăng 2.883.000 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 255.000 

  Thu từ hàng hóa dịch vụ nhập khẩu bán ra trong nước 195.000 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 9.730.000 

- Thuế tài nguyên 6.000 

4 Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh 5.904.000 

- Thuế giá trị gia tăng 3.500.000 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 55.000 

  
Trong đó: Thu từ hàng hóa nhập khẩu do cơ sở kinh 

doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước 
1.000 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 2.188.000 

- Thuế tài nguyên 161.000 

5 Thuế thu nhập cá nhân 6.200.000 

6 Lệ phí trước bạ 1.000.000 
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7 Thuế bảo vệ môi trường  550.000 

- Thu từ hàng hóa nhập khẩu 220.000 

- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước 330.000 

8 Thu phí, lệ phí 500.000 

- Phí lệ phí trung ương 160.000 

- Phí lệ phí địa phương 340.000 

  Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 120.000 

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp   

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 100.000 

11 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 600.000 

12 Thu tiền sử dụng đất   3.600.000 

13 Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích, .... tại xã 1.000 

14 Thu khác ngân sách 750.000 

  Trong đó:   

- Phạt VPHC do cơ quan trung ương thực hiện 450.000 

- Tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 90.000 

15 Thu tiền bán nhà thuộc SHNN 11.000 

16 Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế  600.000 

  DN do địa phương quản lý 600.000 

17 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 110.000 

- Trung ương 51.000 

- Địa phương 59.000 

18 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 1.870.000 

- Thuế giá trị gia tăng 550.000 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 210.000 

- Thu từ thu nhập sau thuế  550.000 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 560.000 

II  Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 17.800.000 

- Thuế xuất khẩu 112.000 

- Thuế nhập khẩu 1.860.000 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 100.000 

- Thuế bảo vệ môi trường 65.000 

- Thuế giá trị gia tăng 15.603.000 

- Khác: (Lệ phí,…) 60.000 
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  ** TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 31.035.301 

A Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương  31.035.301 

1 Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia 23.217.300 

- Các khoản thu 100% 9.111.000 

- Thu phân chia theo tỷ lệ % 14.106.300 

2 
Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung 

ương 
4.670.467 

a Vốn đầu tư để thực hiện các dự án nhiệm vụ 2.359.000 

b 
Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ chính sách, 

nhiệm vụ theo quy định 
2.311.467 

3 Nguồn thu tiền sử dụng đất các năm trước 2.040.816 

4 Thu chuyển nguồn lương 486.820 

5 Thu kết dư 619.898 

B Bội chi   
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Phụ lục số 02 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN  

TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 3238/QĐ-UBND  

ngày 12 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh) 

 

  
Đơn vị: Triệu đồng 

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN 

1 2 3 

A Chi cân đối ngân sách địa phương: 28.676.301 

I Chi đầu tư phát triển: 12.840.605 

1 Chi đầu tư XDCB tập trung 4.533.405 

2 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 5.587.302 

3 Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 2.489.898 

4 Bội chi ngân sách   

5 Chi đầu tư phát triển khác 230.000 

- Ngân hàng Chính sách xã hội 110.000 

- Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh 20.000 

- Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh 10.000 

- Chi từ nguồn bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 90.000 

- Đầu tư khác   

II Chi thường xuyên. Trong đó 15.295.690 

1 Chi an ninh - quốc phòng địa phương 839.955 

2 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 6.354.052 

3 Chi sự nghiệp y tế - dân số và gia đình 1.605.099 

4 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 121.197 

5 Chi sự nghiệp văn hóa 146.541 

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 186.599 

7 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 85.251 

8 Chi đảm bảo xã hội 1.010.709 

9 Chi sự nghiệp kinh tế 1.414.747 

10 Sự nghiệp môi trường 753.210 

11 Chi quản lý hành chính 2.565.011 

12 Chi khác ngân sách 213.319 

III Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương   

IV Dự phòng ngân sách 537.096 

V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 2.910 

VI Chi trả nợ lãi vay đầu tư CSHT   

B Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên 2.359.000 

- 
Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, 

nhiệm vụ 
2.359.000 

  TỔNG CỘNG (A+B) 31.035.301 

 

51 CÔNG BÁO ĐỒNG NAI/Số 04/Ngày 19-01-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                  



 

 

Phụ lục 03 

 

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH 

NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 3238/QĐ-UBND  

ngày 12 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh) 

 

 
Đơn vị: Triệu đồng 

STT NỘI DUNG  DỰ TOÁN  

1 2 3 

  CHI THƯỜNG XUYÊN 5.152.541 

I CHI QUÔC PHÒNG 186.807 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 186.807 

II CHI AN NINH  67.338 

- Công an tỉnh 67.338 

III 
CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ 

DẠY NGHỀ 
1.163.608 

1 Chi sự nghiệp giáo dục                                               893.380 

- Sở Giáo dục và Đào tạo 755.682 

- Đại học Đồng Nai  3.698 

- Dự phòng 134.000 

2 Chi sự nghiệp đào tạo - dạy nghề 270.228 

- Đại học Đồng Nai 39.518 

- Sở Giáo dục và Đào tạo 20.000 

- Sở Y tế 2.200 

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai 26.159 

- Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai 40.310 

- Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai 15.503 

- Trường Chính trị Đồng Nai 22.840 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 7.151 

- Công an tỉnh 200 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 60.182 

- Sở Ngoại vụ 2.170 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 29.450 

- Sở Khoa học và Công nghệ 520 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư 140 

- Sở Nội vụ 3.885 
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IV CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH 54.375 

  Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai 54.375 

V CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 121.197 

- Sở Khoa học và Công nghệ 59.280 

- Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học 11.859 

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 7.254 

- Công an tỉnh 4.741 

- Sở Thông tin và Truyền thông 38.063 

VI CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH 1.402.231 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2.770 

- Sở Y tế 950.558 

- Bảo hiểm xã hội 448.903 

VII CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THÔNG TIN 86.855 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 70.212 

- Nhà Xuất bản Đồng Nai 2.500 

- Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai 2.327 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 8.289 

- Tỉnh đoàn (Nhà thiếu nhi) 2.827 

- Liên đoàn Lao động tỉnh 700 

VIII CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO 154.948 

1 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  154.948 

IX CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 75.228 

  Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai 6.832 

  Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển 2.600 

  Sở Công Thương 6.600 

  Sở Tài nguyên và Môi trường 54.684 

  Công an tỉnh 1.400 

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 100 

  Ban Quản lý các khu công nghiệp 3.012 

X CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ 519.954 

1 Chi sự nghiệp nông - Lâm nghiệp - PTNT 149.311 

a Chi sự nghiệp lâm nghiệp 82.760 

- Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn 41.388 

- Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai 41.372 
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b Chi sự nghiệp nông nghiệp 44.913 

- Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn 44.913 

c Sự nghiệp thủy lợi 21.638 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10.747 

- Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai 3.891 

- Công ty Khai thác công trình thủy lợi 7.000 

2 Chi sự nghiệp công thương 21.976 

- 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công 

nghiệp 
8.875 

- Trung tâm Xúc tiến thương mại 11.665 

- Sở Công Thương 1.436 

3 Chi sự nghiệp giao thông 171.328 

- Sở Giao thông vận tải 101.065 

- Ban An toàn giao thông 30.263 

- Trợ giá xe buýt 40.000 

4 Chi sự nghiệp tài nguyên, địa chính, .. 16.793 

- Sở Tài nguyên và Môi trường 16.793 

5 Chi sự nghiệp quy hoạch 100.000 

- Kinh phí quy hoạch cấp tỉnh, huyện 100.000 

6 Chi sự nghiệp du lịch 11.294 

  Trung tâm Xúc tiến du lịch 9.344 

  Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1.950 

8 Sự nghiệp kinh tế khác  49.252 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư 2.000 

- Sở Thông tin và Truyền thông 32.347 

- 
Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và 

hỗ trợ tái định cư tỉnh 
1.800 

- Cục Quản lý thị trường 2.105 

- 

Sở Xây dựng để thực hiện các nội dung quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều 44 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 

ngày 20/10/2015 

11.000 

XI CHI QUẢN LÝ HCNN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 962.863 

1 Chi quản lý nhà nước 689.755 

- 
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân 
21.424 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 57.987 
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- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 51.896 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư 14.051 

- Sở Giao thông vận tải 20.226 

- Ban An toàn giao thông 1.522 

- Sở Thông tin và Truyền thông 7.563 

- Sở Công Thương 21.129 

- Sở Tài nguyên và Môi trường 22.022 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12.199 

- Sở Giáo dục và Đào tạo 19.957 

- Thanh tra tỉnh 10.331 

- Sở Nội vụ 74.962 

- Sở Tư pháp 12.692 

- Sở Ngoại vụ 18.046 

- Ban Dân tộc 27.383 

- Sở Khoa học và Công nghệ 10.739 

- Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học 4.798 

- Sở Xây dựng 29.871 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp 29.190 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 16.198 

- Sở Y tế 19.520 

- Sở Tài chính 26.049 

- Dự phòng 160.000 

2 Đảng 150.000 

3 Đoàn thể 123.108 

a 
Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, 

tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 
14.660 

- Hội Chữ thập đỏ 4.847 

- Hội Người mù 1.610 

- Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin 1.315 

- Hội Cựu thanh niên xung phong 2.450 

- Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày 2.669 

- Hội Người cao tuổi 1.769 

b Chi tổ chức chính trị, xã hội 65.005 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 11.101 

- Tỉnh đoàn 25.183 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ 12.318 
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- Hội Nông dân 11.006 

  Hội Cựu chiến binh 5.397 

c Chi tổ chức nghề nghiệp 43.443 

- Hội Sinh viên 2.575 

- Hội Nhà báo 1.603 

- Hội Luật gia 1.123 

- Hội Văn học Nghệ thuật 8.315 

- Liên minh Hợp tác xã 10.030 

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 4.578 

- Hội Khuyến học 2.645 

- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 12.020 

- Đoàn Luật sư 554 

XII CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI 311.183 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 230.154 

- Bảo hiểm xã hội 6.029 

- Dự phòng 75.000 

XIII CHI KHÁC 45.954 

- Sở Tư pháp 6.626 

- 
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân 
3.045 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp 1.283 

- Các khoản khác ngân sách 35.000 
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Phụ lục I 

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 3238/QĐ-UBND  

ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) 

 

      Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Nguồn vốn 

Kế hoạch năm 2024 

Tổng số 
Nguồn 

vốn NST 

Nguồn 

vốn NSH 

  Tổng số (A+B+C) 15.023.119 11.542.019 3.481.100 

A 
Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách 

địa phương 
12.664.119 9.183.019 3.481.100 

I Vốn ngân sách tập trung 4.533.405 2.726.105 1.807.300 

1 Ngân sách tỉnh 2.726.105 2.726.105 
 

a Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu  2.611.105 2.611.105 
 

b Kết dư năm 2021 - 2022 15.000 15.000 
 

c Hỗ trợ các dự án xã hội hóa 100.000 100.000 
 

2 
Hình thành nguồn vốn đầu tư phân 

cấp đối với cấp huyện 
1.807.300 

 
1.807.300 

a 
Phân cấp cho UBND cấp huyện giao chỉ 

tiêu (chi tiết theo PL VI) 
1.807.300 

 
1.807.300 

II Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 5.640.816 4.736.016 904.800 

1 

Hình thành nguồn vốn đầu tư từ nguồn 

khai thác quỹ đất (ngoài kế hoạch TW 

thông báo) 

2.040.816 2.040.816 
 

a Phân bổ chi tiết 1.987.302 1.987.302 
 

b 

Dự phòng ngân sách tỉnh theo Luật 

Ngân sách (2% cho tổng các nguồn kết 

dư, thu vượt, khai thác quỹ đất) 

53.514 53.514 
 

3 
Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp 

đối với cấp huyện 
904.800 

 
904.800 

4 Hình thành nguồn thu tại ngân sách tỉnh 2.092.000 2.092.000 
 

5 
Nguồn thu tiền sử dụng đất nộp quỹ 

theo NQ của HĐND tỉnh 
603.200 603.200 

 

III Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 2.489.898 1.720.898 769.000 

1 Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu 1.001.000 1.001.000 
 

2 
Nguồn xổ số kiến thiết thu vượt năm 

2022 
454.440 454.440 

 

3 Kết dư năm 2021 - 2022 165.458 165.458 
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4 
Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp 

đối với cấp huyện (chi tiết theo PL VI) 
692.000 

 
692.000 

5 Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện 77.000 
 

77.000 

6 Hỗ trợ các dự án xã hội hóa 100.000 100.000 
 

B Vốn ngân sách Trung ương 2.359.000 2.359.000 
 

I 
Vốn trong nước (đầu tư theo ngành, 

lĩnh vực) 
2.359.000 2.359.000 

 

  Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 2.359.000 2.359.000 
 

a Đầu tư dự án quan trọng quốc gia 2.109.000 2.109.000 
 

b 

Đầu tư các dự án kết nối, có tác động 

liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội nhanh, bền vững 

5.000 5.000 
 

c Hỗ trợ có mục tiêu 245.000 245.000 
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Phụ lục IV 

 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 

2024 HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 

(Kèm theo Quyết định số 3238/QĐ-UBND  

ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) 

 
       Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Danh mục dự án  
ĐĐ 

XD 

Kế hoạch 

2024 nguồn 

XSKT 

Chủ đầu tư 

1 2 3 4 5 

  Tổng số    77.000 - 

I Ngành giáo dục   47.000 - 

I.1 Dự án chuyển tiếp     - 

1 Trường Mầm non Sông Ray, ấp 1 CM 17.000 UBND huyện Cẩm Mỹ 

2 Trường Mầm non Xuân Đông CM 14.000 UBND huyện Cẩm Mỹ 

3 Trường Mầm non Lâm San CM 16.000 UBND huyện Cẩm Mỹ 

II Các lĩnh vực khác   30.000 - 

II.1 Dự án chuyển tiếp   
 

- 

1 
Dự án đường Gia Tỵ - Cao Su xã Suối 

Cao 
XL 15.000 

UBND huyện Xuân 

Lộc 

2 
Dự án đường Đồi Đá - Bàu Trâm, xã 

Bảo Hòa 
XL 15.000 

UBND huyện Xuân 

Lộc 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 16/CT-UBND  Đồng Nai, ngày 12 tháng 12 năm 2023 

 

CHỈ THỊ 

Về việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 

 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2029. 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

Căn cứ Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024. 

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 về điều chỉnh 

kế hoạch đầu tư công năm 2023; kế hoạch đầu tư công năm 2024. 

Quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

được sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Tỉnh ủy như việc thành lập Ban 

Chỉ đạo, các Tổ Chỉ đạo công trình trọng điểm, tổ chức họp giao ban định kỳ hàng 

tháng để đánh giá tiến độ giải ngân qua từng phiên họp, nắm bắt những điểm nghẽn 

chủ yếu để đưa ra những giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng 

điểm của tỉnh (chiếm hơn 50% kế hoạch vốn năm 2023) và giao nhiệm vụ cho các 

đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách từng dự án cụ thể để theo dõi 

những khó khăn, vướng mắc, kịp thời chỉ đạo xử lý đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự 

án, giải ngân vốn đầu tư công.  

Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai để triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư 

công năm 2023 đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2022, 

trong đó chỉ đạo các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện giải ngân kế hoạch đầu 

tư công năm 2023 đạt 95% kế hoạch vốn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và 

trong quá trình thực hiện, tiếp tục ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27 tháng 9 

năm 2023 để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công những 

tháng cuối năm 2023 nhằm đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư được Thủ tướng Chính 

phủ giao. Ngoài ra, còn thành lập các tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc tình hình thực 

hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Định kỳ hàng tháng tổ chức họp với các sở, 

ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị chủ đầu tư để theo dõi tiến độ thực 

hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc 

trong quá trình thực hiện. 

Ngoài những dự án đã triển khai thi công và hoàn thành đưa vào sử dụng, góp 

phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, nông thôn và xây dựng 

nông thôn mới của các địa phương, thay đổi bộ mặt của nhiều xã, huyện, thành phố; 

phục vụ tốt cho nhu cầu của nhân dân. Vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, bất cập dẫn 

đến việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 chưa đảm bảo tỷ lệ do Thủ tướng 
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Chính phủ giao. Do những nguyên nhân khách quan như việc cùng lúc triển khai 

nhiều dự án quan trọng quốc gia trên địa bàn (dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - 

Vũng Tàu, dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, dự án Cảng hàng không 

quốc tế Long Thành) ảnh hưởng đến nguồn vật liệu cung ứng cho các dự án, chưa 

đảm bảo nhân sự để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; sự thay đổi 

về chính sách dẫn đến lúng túng trong việc phê duyệt đơn giá bồi thường (Nghị quyết 

số 73/NQ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ về việc ủy quyền quyết định 

giá đất cụ thể) thì còn một số nguyên nhân chủ quan như: Lãnh đạo một số sở, ngành, 

địa phương chưa quyết liệt trong chỉ đạo điều hành triển khai kế hoạch đầu tư công 

năm 2023; Một số chủ đầu tư chưa chủ động trong công tác chuẩn bị đầu tư, chưa 

tính toán kỹ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dẫn đến việc tăng chi phí, phải 

điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án đầu tư nhiều lần, việc triển khai thực hiện một số 

dự án còn chậm trong các bước lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, hồ sơ 

điều chỉnh dự án; quá trình lập các quy hoạch trên địa bàn của các địa phương chưa 

đồng bộ dẫn đến khó khăn trong công tác thẩm định, phê duyệt dự án; Khó khăn 

trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; Nhiều địa phương chưa chuẩn bị 

được các khu tái định cư để phục vụ cho việc giải phóng mặt bằng; Năng lực của một 

số chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, thi công còn yếu; Công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu 

nhiều dự án chậm; Công tác phối hợp giữa một số sở, ngành, chủ đầu tư với Ủy ban 

nhân dân cấp huyện trong việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong triển khai các 

dự án có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa phân công cụ thể trách nhiệm, đặc biệt trong 

công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

Để thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đạt kế hoạch từ 

95% trở lên, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và đạo đức công vụ; tăng cường 

công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch đầu tư công 

năm 2024; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu như sau: 

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO 

1. Phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách năm 2024 bảo đảm tập trung, có trọng 

tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các dự án lớn (quan trọng quốc 

gia đi qua địa bàn tỉnh), quan trọng của tỉnh, kết nối giữa các địa phương, các dự án 

cấp thiết của để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, bảo đảm tác động lan 

tỏa, tạo không gian phát triển mới với động lực, năng lực mới, thúc đẩy sự phát triển 

của ngành, lĩnh vực, địa phương; đồng thời quan tâm, chú trọng các dự án 

phòng chống thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo 

đời sống của người dân. Rà soát, đánh giá tiến độ, tính khả thi của từng dự án để bố 

trí vốn hợp lý, hiệu quả; những công trình, dự án nào thực hiện từ 75% diện tích bồi 

thường, giải phóng mặt bằng mới bố trí vốn thi công, xây dựng. 

2. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả; 

chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh cải 

cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm đi đôi với 

tăng cường giám sát, kiểm tra, đánh giá thực hiện và khen thưởng, kỷ luật nghiêm 

minh; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là về thủ tục hành chính, 

giải phóng mặt bằng. 
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3. Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị 

quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành; thực hiện điều hành chủ động, linh hoạt, 

kịp thời, hiệu quả phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn trên cơ sở chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn. Kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ 

chế, chính sách. Tăng trách nhiệm, nêu gương người đứng đầu. Tăng cường phối hợp 

giữa các sở, ngành, địa phương, đơn vị, bảo đảm hiệu quả, làm việc nào dứt điểm 

việc đó, không để kéo dài, gây ách tắc, lãng phí nguồn lực. 

4. Đề cao kỷ luật, kỷ cương đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, 

cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng 

đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn kết quả giải ngân với đánh giá mức hoàn 

thành nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ giải ngân đến hết niên độ ngân sách năm 2024 là 

một trong các tiêu chí để xem xét đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ 

và việc không hoàn thành nhiệm vụ 02 năm liên tiếp là một trong các trường hợp để 

xem xét miễn nhiệm cán bộ. 

II. MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU 

Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Đồng Nai năm 2024 trên 95% kế 

hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.  

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

Các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, các đơn vị chủ đầu tư chịu 

trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện đồng 

bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2024, với 

nhiệm vụ, giải pháp như sau: 

1. Đẩy mạnh triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 chương trình mục tiêu Quốc 

gia; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, đường 

cao tốc, công trình trọng điểm, liên vùng, dự án có tác động lan tỏa,…; xác định đây 

là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung ưu tiên trong chỉ đạo điều 

hành, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành; Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, thành phố; các đơn vị chủ đầu tư dự án. 

2. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại 

và cũng không quá thận trọng, sợ trách nhiệm; khuyến khích bảo vệ những người 

dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Quyết liệt, chủ động xử 

lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao; thực hiện cơ chế phân công, giao trách nhiệm, phối hợp rõ ràng, 

cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ 

tục đầu tư dự án. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả tổ công tác đôn đốc giải ngân 

do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập. 

3. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ 

các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên...; có chế tài xử lý nghiêm khắc theo 

quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây 

khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư 

công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì 
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trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý 

đầu tư công. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng giao mỏ không 

đúng đối tượng làm nảy sinh hoạt động mua đi bán lại tăng giá vật liệu. 

4. Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch theo 

từng tháng, quý. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các 

nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo 

dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết 

quả giải ngân của từng dự án, coi đây là căn cứ đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ được giao trong năm 2023. 

5. Thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo 

đúng quy định và ngay khi có khối lượng; chủ động rà soát điều chuyển vốn theo 

thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt 

hơn, còn thiếu vốn theo quy định. 

6. Quyết liệt trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, kịp thời ban hành đơn 

giá bồi thường. Rà soát, bổ sung nguồn nhân lực thực hiện công tác kiểm kê và áp giá 

bồi thường các công trình, dự án. Vận động, tuyên truyền, thuyết phục người dân 

thuộc diện bồi thường, giải phóng mặt bằng kể cả vận động cá biệt, thực hiện chặt 

chẽ, đầy đủ các bước; trường hợp không chấp hành thì thực hiện cưỡng chế theo quy 

định. Chủ động thực hiện đầu tư các khu tái định cư trên địa bàn để phục vụ công tác 

bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án đi qua địa phương. 

7. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp chỉ đạo việc tham mưu 

phân bổ kế hoạch vốn địa phương năm 2024 đảm bảo tập trung, có trọng tâm, trọng 

điểm, dứt khoát không dàn trải, manh mún, chia cắt, không để xảy ra tiêu cực, tuân 

thủ điều kiện, thứ tự ưu tiên bố trí vốn quy định tại Luật Đầu tư công, trong phạm vi 

tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

8. Nỗ lực hơn trong công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, theo dõi, đánh 

giá sát tỉnh hình, diễn biến thị trường để đề ra các giải pháp tăng thu ngân sách, thu 

đúng, thu đủ, thực hiện chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, đúng nguồn, đúng 

mục đích. Đưa ra các giải pháp tăng thu ngân sách, các giải pháp về đấu giá quyền sử 

dụng đất để bổ sung nguồn vốn cho đầu tư. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Phối hợp với Sở Tài chính theo dõi sát tiến độ thực hiện giải ngân của các chủ 

đầu tư, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hằng tháng để ban hành các giải pháp 

điều hành linh hoạt, sát với tình hình thực tiễn nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân 

vốn đầu tư công năm 2024; đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại 

chúng kết quả giải ngân hàng tháng của địa phương và các đơn vị chủ đầu tư. 

Đôn đốc, hướng dẫn sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện 

các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch. 

Đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà 

nước của các địa phương và kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét 
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xử lý các địa phương giải ngân thấp so với mức trung bình của cả tỉnh liên tiếp trong 

3 tháng hoặc vi phạm trong công tác quản lý, điều hành kế hoạch đầu tư công. 

Nghiên cứu chế tài xử lý đối với các trường hợp trả lại kế hoạch vốn hằng năm do 

nguyên nhân chủ quan, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Lập kế hoạch giám sát đánh giá đầu tư dự án đầu tư công do Ủy ban nhân dân 

tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch; kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất thực hiện kế hoạch 

đầu tư công; tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra công tác xây dựng cơ bản, kiểm tra 

tiến độ thực hiện, giải ngân; tham mưu thành lập Tổ công tác kiểm tra các dự án triển 

khai chậm để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời kiến 

nghị xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, thực hiện 

không hết trách nhiệm, yếu năng lực nhằm đảm bảo giải ngân đạt từ 95% kế hoạch 

trở lên. Công khai các đơn vị giải ngân tốt, giải ngân kém. 

Tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền để điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn năm 

2024 từ đơn vị giải ngân chậm sang đơn vị có nhu cầu bổ sung vốn. 

2. Đối với Sở Tài chính 

Phối hợp Kho bạc Nhà nước kịp thời thực hiện thanh toán khối lượng hoàn 

thành, đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước nhằm 

tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đi lại của các chủ đầu tư, công khai minh bạch quá 

trình xử lý hồ sơ tại cơ quan kiểm soát thanh toán; chỉ đạo các đơn vị chức năng đảm 

bảo nguồn thanh toán cho các dự án. Khẩn trương quyết toán các dự án đã hoàn 

thành. 

Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc rà soát, tổng 

hợp giao, điều chuyển kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024; đảm bảo 

đúng thời gian theo quy định của Luật Đầu tư công. 

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập tổ đấu giá quyền sử dụng 

đất nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận, các 

khu đất đã giải phóng mặt bằng để thực hiện đấu giá tạo nguồn thu cho ngân sách. 

3. Đối với Sở Xây dựng 

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, công bố giá các loại vật 

liệu xây dựng phổ biến trên địa bàn theo thẩm quyền, chỉ số giá xây dựng theo tháng 

phù hợp diễn biến giá thị trường; ban hành các quy định về sử dụng vật liệu mới thay 

thế cho các dự án, công trình xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị 

định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ.  

Xử lý nghiệm tình trạng tạo khan hiếm giả, liên kết giữa các chủ mỏ vật liệu để 

nâng giá, khai thác, cung cấp không đúng quy định, làm ảnh hưởng đến việc thi công 

các dự án. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi sát tình hình, diễn biến thị 

trường vật liệu xây dựng, đặc biệt là các vật liệu chủ yếu, kịp thời đề xuất, báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đảm bảo 

cung cầu, kiểm soát giá vật liệu xây dựng. Xử lý dứt điểm về các quy định về phòng 

cháy, chữa cháy trước ngày 25 tháng 8 năm 2023. 
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4. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc, thủ tục liên quan đến quy trình cấp phép mỏ, khai thác nguyên vật liệu. cát, đất, 

sỏi phục vụ dự án đầu tư công, đảm bảo nhanh, hiệu quả, đúng quy định pháp luật. 

Chủ trì thành lập Tổ đấu giá quyền sử dụng đất để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

các đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận, các khu đất đã giải phóng mặt bằng để đấu 

giá tạo nguồn thu cho ngân sách. 

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, các đơn vị chủ đầu tư giải quyết kịp thời những vướng mắc trong định giá đất, 

thu tiền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công. 

5. Đối với Sở Công Thương 

Theo dõi sát diễn biến tình hình, kiểm soát, hướng dẫn và có biện pháp kịp thời, 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo quy 

định để đảm bảo nguồn cung và ổn định giá cả của nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào, 

đặc biệt là xăng, dầu, sắt thép, vật liệu xây dựng và cung ứng diện. 

Chủ trì hướng dẫn các địa phương, các đơn vị chủ đầu tư trong công tác di dời 

hệ thống hạ tầng trong các dự án đang triển khai. 

6. Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Phối hợp với các đơn vị có liên quan và trình cấp có thẩm quyền để kịp thời tháo 

gỡ vướng mắc trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng để đảm bảo tiến độ thực 

hiện dự án theo quy định. 

7. Đối với Sở Nội vụ 

Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh đề cao kỷ luật, kỷ cương đầu tư công, xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; cá thể hóa trách 

nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn kết quả giải ngân với 

đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư 

và địa phương đến hết niên độ ngân sách năm 2023 không đạt tối thiểu 95% kế hoạch 

được giao là một trong các tiêu chí để xem xét đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm 

vụ của cán bộ và việc không hoàn thành nhiệm vụ 02 năm liên tiếp là một trong các 

trường hợp để xem xét miễn nhiệm cán bộ theo quy định tại Quyết định số 41-

QĐ/TW ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương. 

8. Đối với Kho bạc Nhà nước tỉnh 

Phối hợp với các đơn vị chủ đầu tư thực hiện việc tạm ứng, thu hồi tạm ứng, 

nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và hợp đồng đã 

ký kết. Theo dõi, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc (nếu có) liên quan đến 

hồ sơ thủ tục giải ngân, thanh toán vốn đầu tư. 

9. Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện  

Rà soát, bổ sung nhân sự để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

Chủ động đầu tư các khu tái định cư phục vụ cho việc bồi thường, giải phóng mặt 
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bằng các dự án trên địa bàn. Rà soát toàn bộ quy trình, tiến độ bồi thường các dự án, 

dự báo những khó khăn, vướng mắc để chủ động xử lý đảm bảo thời gian để bàn giao 

mặt bằng cho chủ đầu tư, đơn vị thi công.  

Vận động, tuyên truyền, thuyết phục người dân thuộc diện bồi thường, giải 

phóng mặt bằng kể cả vận động cá biệt, thực hiện chặt chẽ, đầy đủ các bước; trường 

hợp không chấp hành thì thực hiện cưỡng chế. 

10. Đối với các đơn vị chủ đầu tư 

Lập và gửi hồ sơ thanh toán đến cơ quan Kho bạc Nhà nước để giải ngân vốn 

ngay khi có khối lượng hoàn thành. Đẩy mạnh giao dịch thanh toán vốn đầu tư qua hệ 

thống dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước (trừ các dự án an ninh, quốc 

phòng). Quá trình thực hiện có vướng mắc hoặc phát sinh lỗi phản ánh ngay về đội 

hỗ trợ Kho bạc Nhà nước để phối hợp xử lý. 

Tăng cường thực hiện thanh toán thu hồi vốn tạm ứng các dự án không để xảy ra 

tình trạng vốn tạm ứng quá hạn kéo dài, báo cáo định kỳ hàng quý về tình hình tạm 

ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư từng dự án gửi về Kho bạc Nhà nước tỉnh để theo 

dõi. 

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện các thủ tục, hồ 

sơ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, 

giải phóng mặt bằng. 

Rà soát tiến độ thực hiện từng dự án cụ thể, lập đường Găng (Gantt) cho từng 

công việc trong dự án để đánh giá những khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm, không để kéo dài chậm thực hiện dự án, 

ảnh hưởng tiến độ giải ngân chung của tỉnh. 

Rà soát đánh giá năng lực các đơn vị tham gia các dự án trên địa bàn (đơn vị tư 

vấn và đơn vị thi công), lựa chọn những đơn vị có năng lực mời tham gia đấu thầu 

các dự án, lập danh sách các đơn vị yếu kém báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để công 

bố trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư không cho tham gia 

đấu thầu bất kỳ dự án nào trên địa bàn tỉnh. 

11. Các vấn đề khác 

a) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 

Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở Tài chính, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh 

tra các sở chuyên ngành và Thanh tra cấp huyện cần xây dựng kế hoạch tăng cường 

công tác thanh tra các dự án đầu tư từ ngân sách.   

Tăng cường công tác giám định chất lượng công trình, giám sát đầu tư cộng 

đồng để góp phần chống thất thoát lãng phí trong đầu tư từ ngân sách. 

b) Huy động các nguồn vốn để bổ sung kịp thời cho các dự án có nhu cầu cấp 

bách 

Ngoài kế hoạch đã giao đầu năm, lãnh đạo các ngành, các địa phương trong tỉnh 

phối hợp tập trung đề xuất huy động các nguồn vốn sau đây: 
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- Tiếp tục huy động các nguồn vốn đầu tư và vận động vốn xã hội hóa từ các cá 

nhân và tổ chức. Trong đó, Ủy ban nhân dân các địa phương và các sở, ngành tích 

cực khai thác quỹ đất để bổ sung nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng. 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Long Khánh và Biên Hòa có trách nhiệm rà soát hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai 

dự án để tăng thu, bổ sung nguồn vốn đầu tư phân cấp cho địa phương mình. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục rà soát các quỹ đất công, quỹ 

đất vùng phụ cận các dự án trên địa bàn để đấu giá tạo nguồn thu cho ngân sách nhằm 

tái đầu tư các dự án trọng yếu trên địa bàn. 

c) Công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn các địa phương 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh chủ 

động rà soát các quy hoạch trên địa bàn để điều chỉnh cho đồng bộ các loại quy hoạch 

làm cơ sở thẩm định, phê duyệt và triển khai các dự án trên địa bàn.  

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các địa phương nâng cao năng lực thẩm định 

quy hoạch, nâng cao chất lượng lập các hồ sơ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, 

quy hoạch chi tiết trên địa bàn tỉnh làm cơ sở quản lý hoạt động xây dựng và thẩm 

định dự án, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công. 

d) Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh phải 

xem công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ cốt yếu, trọng tâm, trong 

điểm trong việc thực hiện dự án. 

Các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thành ủy quan tâm, chỉ đạo sao sát đối với công 

tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đưa ra những giải pháp, chỉ đạo Ủy ban nhân 

dân cùng cấp kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường. 

đ) Cơ chế phối hợp 

Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các phòng ban, chủ đầu tư thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp huyện. Cơ chế phối hợp giữa các đơn vị chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện và các sở, ngành liên quan. 

e) Công tác báo cáo, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 

Các đơn vị chủ đầu tư rà soát những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá 

trình triển khai thực hiện dự án kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Sở 

Kế hoạch và Đầu tư) để được chỉ đạo xử lý, một cách triệt để, không để tình trạng 

vướng mắc kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. 

Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn 

tỉnh rà soát tổng hợp báo cáo những khó khăn, vướng mắc, tiến độ thực hiện dự án, 

tiến độ giải ngân, đánh giá tiến độ thực hiện qua từng kỳ họp của Ban Chỉ đạo công 

trình trọng điểm, đề xuất phương án xử lý và định kỳ 20 hàng tháng báo cáo về Sở Kế 

hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2023. 
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Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa, các 

đơn vị chủ đầu tư, lãnh đạo các đơn vị cơ sở chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực 

hiện nghiêm Chỉ thị này, quá trình thực hiện có vướng mắc thì báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh (đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư) để tổng hợp, chỉ đạo xử lý kịp thời nhằm 

đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2024./. 

 

 Q. CHỦ TỊCH 

 

Võ Tấn Đức 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 17/CT-UBND  Đồng Nai, ngày 28 tháng 12 năm 2023 

 

CHỈ THỊ 

Về tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui 

tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 26-CT-TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ 

chức Tết Giáp Thìn năm 2024, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 

năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 

22/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 

năm 2024; Văn bản số 1640-CV/BCS ngày 28/12/2023 của Ban Cán sự đảng UBND 

tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 22/12/2023 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy; 

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2024 và đón 

Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đồng 

thời thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực, tạo khí thế 

phấn khởi ngay từ những ngày đầu năm mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng 

Nai yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. Các cấp, các ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ quán triệt sâu sắc, triển khai 

thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí 

thư, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 30-

CT/TU ngày 22/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nguyên 

đán Giáp Thìn năm 2024và Chỉ thị này. 

Phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, 

thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân 

dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết. Quan tâm 

chăm lo các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người 

bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân 

tộc thiểu số; phối hợp với Hội chữ thập đỏ các cấp triển khai thực hiện tốt phong trào 

“Tết Nhân ái” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Tổ chức tốt việc thăm hỏi, 

chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công, cán bộ lão thành 

cách mạng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường 

trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, nhất là ở vùng khó khăn, địa bàn phức tạp 

về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định số 30-QĐi/TU, ngày 

05/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 
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đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh và Quy định số 37- QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị số 21-

CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XI về việc đẩy mạnh thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí; không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; 

thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi 

hình thức; chỉ dự lễ hội, lễ chùa khi được phân công; không tham gia các hoạt động 

mê tín dị đoan; nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy 

định; dành thời gian đi thăm hỏi các gia đình chính sách, các hộ nghèo trên địa bàn 

tỉnh.  

Từ nay đến hết Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, lãnh đạo các cơ quan, địa 

phương, đơn vị hạn chế đi công tác ngoài tỉnh; hoàn thành việc tổng kết công tác năm 

2023 trước ngày 31/01/2024 để tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị 

năm 2024 ngay từ đầu năm và chăm lo Tết cho nhân dân; Tổ chức, phân công trực 

Tết, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động kế 

hoạch, công tác, sản xuất, kinh doanh, thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, kịp 

thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh, bảo đảm các hoạt 

động thông suốt trong dịp Tết, khẩn trương trở lại làm việc ngay sau khi kết thúc thời 

gian nghỉ Tết, không để công việc chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, 

địa phương, đơn vị. 

2. Giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố: 

a) Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện và xử 

lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh; hành vi kinh doanh hàng hóa 

nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng; vi phạm về an toàn thực phẩm, 

hàng hóa gian lận nguồn gốc xuất xứ; chú trọng kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng 

theo giá niêm yết, chống đầu cơ, găm hàng tăng giá bất hợp lý nhất là các mặt hàng 

thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và mặt hàng y tế phục 

vụ công tác phòng, chống bệnh. Tập trung xử lý vi phạm trong lĩnh vực xúc tiến 

thương mại, thương mại điện tử, kinh doanh, bán hàng trên mạng và các hành vi vi 

phạm về niêm yết giá bán hàng…Đặc biệt chú trọng các mặt hàng thiết yếu được tiêu 

dùng nhiều trong dịp năm mới 2024 và Tết Nguyên đán. 

b) Chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp bảo đảm nguồn cung xăng dầu, nguyên vật 

liệu cho thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; chủ động có phương án bảo đảm 

duy trì hoạt động sản xuất tại các nhà máy, khu công nghiệp; bảo đảm cung ứng đủ 

điện cho sản xuất, sinh hoạt của người dân và cung cấp điện cho các cơ sở y tế để 

khám chữa bệnh, không để thiếu điện trong mọi tình huống. 

c) Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát các chương trình khuyến mại trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tuân thủ nghiêm các 

quy định của pháp luật về khuyến mại, hỗ trợ hội chợ thương mại trong dịp Tết 

Nguyên đán. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhưng không làm ảnh hưởng 

đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. 

d) Phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin đầy đủ, kịp thời chính sách 

quản lý, điều hành của nhà nước và bình ổn thị trường  hàng hóa; kiểm soát thông tin 
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thất thiệt gây bất ổn thị trường; công khai kết quả kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm 

của lực lượng quản lý thị trường trên các phương tiện thông tin đại chúng; nâng cao ý 

thức của người dân để phòng tránh, tố giác các hành vi kinh doanh trái pháp luật. 

đ) Phối hợp chặt chẽ, theo dõi sát diễn biến tình hình giá cả, thị trường, chỉ đạo 

đơn vị chức năng, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn chủ động bố trí kế hoạch sản 

xuất, kinh doanh và trực tết, bảo đảm các hoạt động kinh tế, xã hội, sản xuất, kinh 

doanh thông suốt an toàn, thuận lợi trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. 

3. Giao Cục Quản lý thị trường tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 

389/ĐP tỉnh) chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: 

a) Triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường trên địa bàn 

tỉnh, kích cầu tiêu dùng; chủ động có phương án chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng 

thiết yếu, các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng tăng cao, bảo đảm chất lượng, đáp ứng 

đầy đủ, kịp thời nhu cầu của người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián 

đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến; chủ động can thiệp, xử lý các biến động bất 

thường của thị trường. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai các 

chương trình bình ổn thị trường, các hoạt động kết nối cung cầu, chương trình đưa 

hàng Việt về nông thôn, về khu công nghiệp gắn với việc thực hiện tốt Cuộc vận 

động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Phiên chợ tết công nhân năm 

2024”. 

b) Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát 

chặt chẽ, ngăn chặn xử lý nghiêm hoạt động buôn bán hàng cấm, hàng hóa nhập lậu, 

hàng hóa gian lận nguồn gốc xuất xứ; hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia 

cầm không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, kiểm soát dịch 

bệnh; tập trung kiểm tra, tuần tra chặt chẽ tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, các mặt 

hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm thường có xu hướng gia tăng trong dịp Tết (như 

chất nổ, pháo, vũ khí, thuốc lá, rượu bia, gia cầm, thực phẩm,…); tăng cường kiểm 

tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn hiệu quả tình trạng buôn lậu, gian lận 

thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là dịp cuối năm và tết 

Nguyên đán. 

c) Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong đấu 

tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tổ chức kiểm tra, giám sát, 

phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán 

trái phép hàng hóa, thực phẩm động vật trên địa bàn tỉnh. 

4. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước 

tỉnh,  UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan: 

a) Theo dõi sát diễn biến giá cả, thị trường nhất là hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng 

thiết yếu, mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, kịp thời chỉ đạo và có biện pháp xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá theo thẩm quyền. Trường hợp cần thiết, 

kịp thời báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá những vấn đề phát sinh, gây ảnh 

hưởng đến mặt bằng giá và ổn định kinh tế vĩ mô. 

b) Kiểm soát chặt chẽ thu, chi ngân sách nhà nước, nợ công, tài sản công; thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong việc tổ chức Hội nghị, tổng kết cuối 

năm, đảm bảo kinh phí cho nhiệm vụ phục vụ an sinh xã hội. 
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c) Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra, thanh tra chống thất thu, 

gian lận thuế; kiểm tra, kiểm soát các mục chi, cắt giảm, tạm dừng các khoản chi 

chưa thực sự cấp bách; tổ chức triển khai việc hỗ trợ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 

2024 cho các đối tượng chính sách, đối tượng an sinh xã hội đầy đủ, kịp thời, đảm 

bảo đúng đối tượng, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện hỗ trợ. 

5. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với 

UBND các huyện, thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh và các đơn vị có 

liên quan: 

a) Chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; có các phương án chủ động 

phòng, chống thiên tai, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản, bảo đảm ổn 

định sản xuất; chỉ đạo các địa phương kịp thời ứng phó thiên tai, dịch bệnh; hỗ trợ kịp 

thời giống cây trồng, vắc-xin, hóa chất sát trùng, thuốc bảo vệ thực vật theo quy định 

cho các địa phương để nhanh chóng phục hồi sản xuất, nhất là các địa phương bị ảnh 

hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. 

b) Rà soát, có kế hoạch, giải pháp bảo đảm cân đối cung, cầu các mặt hàng 

lương thực, thực phẩm nông sản để ổn định giá cả, tránh tình trạng thiếu hàng, sốt giá 

trong dịp Tết. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện các phương án 

bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường các mặt hàng nông sản thiết yếu trong những 

tháng đầu năm 2024 và Tết Nguyên đán. Tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm soát 

chặt chẽ nguồn cung, các hoạt động buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm. 

c) Tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi, hồ chứa, đê sông; bảo đảm an 

toàn hồ, đập; có kế hoạch bảo đảm nguồn nước phục vụ nông nghiệp; chỉ đạo các đơn 

vị chức năng và các địa phương tăng cường công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy 

rừng; có giải pháp ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra. 

6. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban 

Quản lý các Khu công nghiệp, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên 

quan: 

a) Tập trung rà soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách 

(thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành 

cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng…); người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, 

đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh; công nhân, người lao động làm 

việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng đối 

tượng, chế độ, công khai, minh bạch, tránh trùng lặp, chồng chéo, không để lợi dụng, 

trục lợi chính sách, đảm bảo tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận 

quà trước tết.  

b) Chỉ đạo và có biện pháp giúp doanh nghiệp, người sử dụng lao động trên địa 

bàn thực hiện duy trì việc làm, hỗ trợ người lao động gặp khó khăn. Tăng cường kiểm 

tra và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chủ động xây dựng 

các giải pháp phòng ngừa, xử lý những tranh chấp lao động có thể xảy ra trong dịp 

Tết Nguyên đán. 

c) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống tai nạn, thương 

tích trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo lực gia 
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đình, bạo lực trên cơ sở giới trong dịp Tết Nguyên đán; tổ chức các hoạt động vui 

chơi, giải trí lành mạnh, an toàn, tiết kiệm cho người dân; hướng dẫn bảo vệ trẻ em 

khỏi các sản phẩm và hoạt động văn hóa, thông tin, giải trí, đồ chơi độc hại, tệ nạn cờ 

bạc. Tăng cường công tác truyền thông về bình đẳng giới và các biện pháp phòng 

ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; bảo đảm cho tất cả trẻ em đều được đón tết 

an toàn, vui tươi, lành mạnh trên địa bàn tỉnh. 

d) Có các biện pháp quản lý chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt 

động của các cơ sở cai nghiện, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng học viên bỏ trốn 

tập thể, phá hoại tài sản, cơ sở vật chất, gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự xã 

hội tại địa phương trong dịp Tết Nguyên đán.    

7. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên 

quan: 

Tổ chức triển khai thực hiện gói hỗ trợ 30 tỷ đồng để chăm lo cho người lao 

động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đã được Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy chấp thuận tại Công văn số 6461-CV/TU ngày 14/12/2023 về ý 

kiến kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại kỳ họp ngày 14/12/2023 về chủ trương 

hỗ trợ chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết nguyên đán 2024 

và Văn bản số 10408/UBND-KTNS ngày 26/12/2023 của UBND tỉnh về kinh phí hỗ 

trợ chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết nguyên đán 2024. 

8. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan: 

a) Tăng cường công tác điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, 

phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán, không để xảy ra tình trạng 

người dân không được về quê ăn tết do không có tàu, xe; bảo đảm linh hoạt, an toàn; 

tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé 

tàu, vé xe theo quy định; tổ chức vận chuyển hàng hóa thông suốt trong dịp Tết.  

b) Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng, an toàn kỹ thuật các phương tiện 

tham gia giao thông; có biện pháp ngăn chặn việc vận chuyển trái phép hàng cháy nổ, 

hàng nguy hiểm, các sản phẩm, gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc và không có 

chứng nhận kiểm dịch y tế trên các phương tiện vận tải.  

c) Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn 

giao thông và khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông; phòng ngừa tai nạn trên đường 

đèo dốc, tại các đường ngang đường sắt, phối hợp lực lượng Công an kiểm tra, ngăn 

chặn lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người; tăng giá vé trái quy 

định; xử lý nghiêm vi phạm tốc độ qua thiết bị giám sát hành trình.  

d) Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về kế hoạch phục vụ vận 

tải tết; thông báo công khai về Kế hoạch công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân 

trên địa bàn tỉnh và số điện thoại đường dây nóng của cơ quan, đơn vị có liên quan để 

tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh của hành khách và người dân. 

9. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND 

các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan  
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a) Chú trọng công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Chủ 

động triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu, 

công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của 

tỉnh, hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong dịp Lễ Giáng 

sinh năm 2023, Tết Dương lịch năm 2024, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và 

các lễ hội đầu xuân. 

b) Chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở để phòng ngừa, kịp thời phát 

hiện và xử lý các tình huống phức tạp xảy ra ngay từ đầu, tại cơ sở, không để bị động, 

bất ngờ. Tổ chức thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạp, đảm bảo 

ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, trọng tâm tăng cường các biện pháp 

phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ 

nạn xã hội, nhất là tội phạm xâm phạm nhân thân, sở hữu, tội phạm đánh bạc và tổ 

chức đánh bạc, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan pháo nổ, buôn lậu, gian lận 

thương mại, sản xuất hàng giả. 

c) Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự, 

an toàn giao thông và phòng, chống cháy, nổ. Phối hợp Sở Giao thông vận tải có 

phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế tối đa tình 

trạng ùn tắc giao thông trước, trong và sau tết Nguyên đán. Xử lý nghiêm đối với các 

hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, chống 

người thi hành công vụ. 

d) Triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 1611-CV/TU ngày 07/12/2023 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên 

đán Giáp Thìn năm 2024 (C) và Công văn số 6086-CV/TU ngày 17/10/2023 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác đấu tranh phòng, 

chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dung vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. 

10. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND các 

huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan: 

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chủ 

động duy tu các di tích, công trình văn hóa, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục 

vụ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán; tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng 

kinh doanh dịch vụ du lịch và phương tiện phục vụ khách du lịch; phối hợp với các 

doanh nghiệp, cơ sở lưu trú du lịch, khu du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và 

khách du lịch. Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch kịp thời 

xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

b) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, 

du lịch, lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bảo đảm phục vụ nhân dân đón 

Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn 

hóa tốt đẹp của dân tộc và phong tục, tập quán của địa phương; tăng cường xúc tiến, 

quảng bá du lịch trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển nhiều loại 

hình du lịch gắn với văn hóa, tín ngưỡng, cộng đồng. 

c) Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao bảo đảm Nhân dân trên 

địa bàn tỉnh được đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống 
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văn minh, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đối với việc 

bắn pháo hoa nhân Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930-03/02/2024) và chào mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 phải phù 

hợp với điều kiện, khả năng địa phương với tinh thần tiết kiệm, an toàn và không 

được sử dụng ngân sách nhà nước trái quy định; không tổ chức sự kiện, lễ hội xa hoa, 

lãng phí trước và sau tết. 

11. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp UBND các huyện, 

thành phố,  

a) Bảo đảm tuyệt đối an toàn mạng lưới, an toàn thông tin liên lạc phục vụ các 

cơ quan Đảng, Nhà nước; đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu thông tin liên lạc của các 

cơ quan, tổ chức trong dịp Tết Nguyên đán. Tăng cường năng lực mạng lưới bưu 

chính, lao động, mặt bằng khai thác, phương tiện vận chuyển, bảo đảm an toàn, an 

ninh, kịp thời lưu thoát hàng hóa bưu gửi, không để xảy ra tình trạng dồn ứ, mất mát 

hàng hóa, phát sinh khiếu nại của khách hàng trong thời kỳ cao điểm, đáp ứng tối đa 

nhu cầu lưu thông hàng hóa phục vụ công tác đón Tết Giáp Thìn năm 2024.  

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông các địa phương đẩy mạnh thông 

tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác tổ chức lễ hội; tuyên truyền các giải pháp phục hồi và phát 

triển kinh tế; cung cấp thông tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội để người dân vui 

Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm. 

12. Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai và các đơn vị có 

liên quan: 

a) Chủ trì, phối hợp với các địa phương cập nhật kịp thời thông tin thị trường, 

giá hàng hóa, nhất là giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân trong dịp Tết; kịp 

thời thông báo tình hình thời tiết ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống; tăng cường bản 

tin giao thông trong các ngày trước và sau tết, tình hình tai nạn giao thông và ùn tắc 

giao thông; tăng cường tuyên truyền an toàn giao thông, phát các thông điệp về an 

toàn giao thông tết trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời đẩy mạnh 

thông tin, tuyên truyền quảng bá hình ảnh dân tộc, vẻ đẹp truyền thống, giá trị nhân 

văn của Việt Nam đối với người nước ngoài tới Đồng Nai và bà con Việt kiều về quê 

ăn tết. 

b) Tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Kiểm soát chặt chẽ 

thông tin, không để thông tin thất thiệt gây hoang mang cho người dân và bất ổn thị 

trường. Thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời các chủ trương chính sách, quy định 

về sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, thị trường, nguồn cung, giá thực phẩm, 

các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân trong dịp Tết. 

13. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, 

địa phương:  

a) Tăng cường công tác theo dõi tình hình dự báo khí tượng thủy văn, kịp thời 

thông tin về tình hình thời tiết diễn biến bất thường, không để ảnh hưởng đến sản 

xuất và đời sống của nhân dân. 
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b) Chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường thu gom, xử lý chất thải đảm bảo vệ 

sinh môi trường trong dịp tết; cần tập trung cứ lý nguồn rác thải phát sinh tại các khu 

vực có cơ sở chăn nuôi, giết mổ, các khu vực chợ, khu dân cư tập trung và các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh; đối với các loại chất thải phát sinh tại các cơ sở y tế, cần tập 

trung xử lý theo đúng quy trình, quy định, không để phát sinh tồn ứ nhằm tránh nguy 

cơ dịch bệnh lây nhiễm ra cộng đồng,  

14. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương: 

 a) Tăng cường tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ, kỷ cương hành chính, 

về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. 

b) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn 

các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng thực hiện tốt các quy định của pháp luật, đảm 

bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn minh; không để xảy 

ra các hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi về tâm linh tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín 

ngưỡng; không để các đối tượng lợi dụng, tuyên truyền, kích động tụ tập đông người, 

gây phức tạp về an ninh trật tự.  

15. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa 

phương: 

a) Đẩy mạnh hoạt động đánh giá sự phù hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa; hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, 

bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của 

người dân. 

b) Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu để kịp thời 

phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm. 

16. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương: 

a) Tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện nếp sống văn minh, giữ 

gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. 

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm việc phân công 

trực và bảo vệ cơ quan, trường học dịp nghỉ tết; có giải pháp bảo đảm kế hoạch 

nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán; phối hợp chặt chẽ 

với cơ quan chức năng bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng, 

chống cháy nổ tại các trường học, cơ sở giáo dục trong kỳ nghỉ tết. 

17. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:  

a) Tổ chức tốt việc tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc 

khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.  

b) Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm 

an ninh, trật tự và kịp thời xử lý tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, 

kéo dài gây mất an ninh trật tự; không để phát sinh điểm nóng. 

18. Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương: 
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a) Tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, nắm tình hình, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình 

chính sách người dân tộc thiểu số theo chế độ, chính sách quy định. 

b) Tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, 

đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy những phong tục 

tập quán và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. 

19. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối 

hợp với các sở, ngành, địa phương: 

a) Theo sát biến động giá vàng thế giới và trong nước để kịp thời thông tin, 

khuyến cáo người dân ổn định tâm lý thị trường, không để ảnh hưởng đến tình hình 

kinh tế trên địa bàn tỉnh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động của 

các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo đảm an toàn toàn hệ thống.  

b) Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp tháo 

gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, tình 

trạng thiếu đơn hàng trong thời gian vừa qua; bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu vốn tín 

dụng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh trong dịp cuối năm và đầu năm.  

c) Chủ động lượng tiền cung ứng, bảo đảm thanh khoản nhu cầu chi trả, thanh 

toán dịp cuối năm; bảo đảm hoạt động thanh toán an toàn, thông suốt phục vụ người 

dân và doanh nghiệp; tổ chức tốt công tác điều hòa và cung ứng tiền mặt; phối hợp 

chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm các vi phạm trong hoạt động mua, bán ngoại tệ, vàng và dịch vụ đổi tiền mặt 

mệnh giá nhỏ không đúng quy định của pháp luật.  

d) Đảm bảo các hệ thống thanh toán hoạt động ổn định, thông suốt; tăng cường 

giám sát an ninh mạng và triển khai các biện pháp kỹ thuật, bố trí nhân sự cần thiết để 

đảm bảo an toàn hoạt động của các hệ thống thanh toán và các hệ thống liên quan 

trước và trong dịp Tết. 

20. Giao Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai, Công ty Cổ 

phần Xây dựng cấp nước Đồng Nai: 

Xây dựng kế hoạch cung ứng điện, nước đảm bảo đủ, đáp ứng nhu cầu sản xuất, 

kinh doanh và sinh hoạt của người dân; không cắt điện, nước trong dịp Tết, tăng 

cường công tác tuyên truyền về sử dụng điện, nước trên tinh thần tiết kiệm, an toàn, 

phòng chống cháy nổ do chập điện tại nơi công cộng và khu dân cư. 

21. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan ngành dọc đóng 

trên địa bàn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các Hội đặc thù, Chủ tịch UBND 

các huyện, thành phố, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc  doanh 

nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh: 

 a) Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí 

thư, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 22/12/2023 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và Chỉ thị 

này; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; đề cao trách nhiệm của người 

đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống; chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các 

giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và duy 

trì hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu 
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đã đề ra; theo dõi sát diễn biến tình hình giá cả, thị trường, tăng cường công tác phân 

tích, dự báo, kịp thời có các biện pháp điều hành phù hợp, kiểm soát lạm phát nhất là 

vào thời điểm cuối năm; tổ chức, phân công trực tết, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức 

và doanh nghiệp trên địa bàn chủ động bố trí kế hoạch sản xuất, kinh doanh, thực 

hiện nghiêm chế độ báo cáo và trực tết để bảo đảm các hoạt động thông suốt trong 

dịp Tết Nguyên đán. Ngay sau kỳ nghỉ tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương 

tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh. 

b) Tổ chức bộ phận trực Tết Nguyên đán, kịp thời tổng hợp các vấn đề phát sinh, 

đặc biệt điểm nóng cần báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh (bằng điện thoại, văn bản, 

email...)  

c) Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các đoàn đi thăm chúc tết 

các đơn vị trong và ngoài tỉnh; viếng và dâng hương tại các di tích, đền thờ, nghĩa 

trang liệt sĩ trên địa bàn tinh; dâng hương đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 

năm 2024. 

d) Các đơn vị gửi danh sách trực Tết (các ngày nghỉ Lễ) gửi về Văn phòng 

UBND tỉnh (phòng HCTC) trước ngày 31/01/2024. 

đ) Về chế độ áo cáo tình hình Tết nguyên đán: yêu cầu các đơn vị báo cáo tình 

hình trước Tết Nguyên đán trong ngày 08/02/2024 và sau Tết Nguyên đán trước 

14h00 ngày 14/02/2024; đồng thời có báo cáo tình hình hàng ngày vào ngày 30 Tết 

Âm lịch, mồng 1, mồng 2, mồng 3, mồng 4 qua Cơ yếu Tỉnh ủy lúc 16 giờ 00’ mỗi 

ngày. 

Số điện thoại cơ quan: 0251.3940725, 0251.3922501, fax: 0251.323854, 

0251.3824934; SĐT Phó phòng Tổng hợp Nội chính: 0907.747369, SĐT chuyên viên 

Phòng Tổng hợp Nội chính 0917.203578. File mềm qua địa chỉ email: 

minhhoavpubt@gmail.com hoặc Zalo 0917203578 (Le Minh Hoa) để kịp thời tổng 

hợp báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương. 

Ngoài các nội dung chỉ đạo trên, các sở, ngành tập trung triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 289/KH-UBND ngày 13/12/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội 

phạm và tệ nạn xã hội tỉnh về phối hợp thực hiện cao điểm vận động toàn dân tham 

gia tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh trong dịp lễ, 

Tết cuối năm 2023, đầu năm 2024. 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ 

quan ngành dọc đóng trên địa bàn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các Hội đặc thù; 

Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị 

có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm triển khai thực 

hiện Chỉ thị này. Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

  Q. CHỦ TỊCH 

  

Võ Tấn Đức 

 

107 CÔNG BÁO ĐỒNG NAI/Số 04/Ngày 19-01-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                  

mailto:minhhoavpubt@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐỒNG NAI XUẤT BẢN 

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Văn Trị, P. Thanh Bình, 

TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Điện thoại: 02513.941869  

Email: congbao@dongnai.gov.vn 

Website: http://congbao.dongnai.gov.vn 
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